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1. CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Thông tin chủ cơ sở  

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) 

- Địa chỉ: Thửa đất số 250, Tờ bản đồ số 26, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam 

- Mã số thuế: 3700442746 

- Số điện thoại: 0274.3652.068 

- Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Bình Dương cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700442746 đăng ký lần đầu 

ngày 30 tháng 06 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21 tháng 06 năm 2023. 

- Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Bình Dương cấp chứng nhận đăng ký đầu tư số 5471805758 chứng nhận lần đầu ngày 

30 tháng 06 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 08 năm 2023. 

1.2. Thông tin cơ sở  

- Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống sét, sơn chịu nhiệt 

và dung môi pha sơn. 

- Địa điểm thực hiện: Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương.  

- “Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống sét, sơn chịu nhiệt và dung 

môi pha sơn” của Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) đã được Sở Khoa học 

– Công nghệ và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi 

trường số 47/KHCNMT ngày 24 tháng 03 năm 2003. 

- Công văn số 2848/STNMT-MT ngày 08/10/2009 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty TNHH Tien Yu 

Enterprise (Việt Nam) với mã QLCTNH là 74.000550.T. 

- Giấy phép xây dựng số 928/GPXD ngày 10/6/2010 của Sở Xây dựng Bình Dương 

cấp cho Công ty. 

- Giấy phép xây dựng số 2015/GPXD-SXD ngày 30/10/2013 của Sở Xây dựng 

Bình Dương cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 906/GPXD-SXD ngày 05/04/2016 của Sở Xây dựng Bình 

Dương cấp. 

- Giấy phép xây dựng số 325/GPXD ngày 25/01/2017 của Sở Xây dựng Bình 

Dương cấp. 
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- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CT03372 ngày 12/12/2012 do UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty 

tại thửa đất số 250, tờ bản đồ số 26, thời hạn đến 25/7/2052, mục đích sử dụng: đất cơ 

sở sản xuất kinh doanh, diện tích 41.508 m². 

- Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) đã được Sở tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước số 120/GP-STNMT ngày 

29 tháng 07 năm 2020. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 185/TD-PCCC ngày 

18/5/2010 được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 468/TD-PCCC- P2 

ngày 17/6/2016 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 195/TD-PCCC- P2 

ngày 17/3/2016 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 52/TD-PCCC-P2 ngày 

18/01/2017 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Công văn xác nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy số 18/PCCC&CNCH ngày 

18/01/2011 được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương cấp. 

- Công văn xác nhận nghiệm thu phòng cháy chữa cháy số 467/CSPC&CC- PS5 

ngày 26/12/2017 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy số 2569/KĐ-PCCC ngày 

20/10/2017 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

+ Ngành nghề đầu tư của cơ sở là “Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn 

chống sét, sơn chịu nhiệt và dung môi pha sơn” căn cứ theo phụ lục II, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường thì dự án không thuộc ngành sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi 

trường. 

+ Ngành nghề đầu tư của cơ sở với tổng vốn đầu tư của cơ sở là 55.000.000.000 

VNĐ (Năm mươi lăm tỷ Việt Nam đồng) căn cứ điểm b, khoản 5, điều 28 luật bảo vệ 

môi trường thì cơ sở thuộc nhóm C theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công (cơ sở có 

tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đến dưới 1.000 tỷ theo Luật Đầu tư công) và không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường môi trường, có 

phát sinh nước thải và chất thải nguy hại được quản lý theo quy định nên cơ sở thuộc 

danh mục các dự án nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại 

điểm b, khoản 5, điều 28, Luật Bảo vệ môi trường). 

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 
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Cơ quan thẩm duyệt giấy phép môi trường: Cơ sở đã được Sở Khoa học – Công nghệ 

và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 

47/KHCNMT ngày 24 tháng 03 năm 2003: Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 41 Luật bảo 

vệ môi trường ngày 17/11/2020 của chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường thì cơ sở đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do đó cơ sở 

“Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống sét, sơn chịu nhiệt và dung môi pha 

sơn” của Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt. 

+ Công suất của dự án: Công suất hoạt động của cơ sở là sơn gỗ 1.000 tấn sản phẩm/năm, 

sơn giày da 800 tấn sản phẩm/năm, sơn chống sét 1.200 tấn sản phẩm/năm, sơn chịu 

nhiệt 2.000 tấn sản phẩm/năm, dung môi pha sơn 1.500 tấn sản phẩm/năm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CT03372 ngày 12/12/2012 do UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty tại thửa 

đất số 250, tờ bản đồ số 26, thời hạn đến 25/7/2052, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản 

xuất kinh doanh, diện tích 41.508 m². Với vị trí như sau. 

 

Hình  1.1. Vị trí cơ sở (Ảnh chụp google map) 
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Hình  1.2. Sơ đồ thể hiện tổng thể tứ cận 

 

Hình  1.3.Vị trí dự án và các đối tượng xung quanh 
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Hình  1.4.Sơ đồ đường đi tới cơ sở 

❖ Vị trí địa lý: 

- Phía Bắc: Giáp Đường Tân Hiệp 25. 

- Phía Nam: Giáp với Khu đất trống. 

- Phía Đông: Giáp với đường Khánh Bình 14 

- Phía Tây: Giáp với nhà xưởng Công ty khác. 

Nhìn chung, xung quanh cơ sở có mật độ dân cư thưa thớt đa số là các doanh 

nghiệp hoạt động.  

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Sản phẩm tại cơ sở là: Sơn gỗ, sơn giày da, sơn chống sét, sơn chịu nhiệt và dung 

môi pha sơn. 

Công suất hoạt động của cơ sở là sơn gỗ 1.000 tấn sản phẩm/năm, sơn giày da 800 

tấn sản phẩm/năm, sơn chống sét 1.200 tấn sản phẩm/năm, sơn chịu nhiệt 2.000 tấn sản 

phẩm/năm, dung môi pha sơn 1.500 tấn sản phẩm/năm. 

Bảng  1.1 Công suất hoạt động của cơ sở 

STT Sản phẩm 
Tổng khối lượng/năm  

(Tấn) 

1 Sơn gỗ 1.000 

2 Sơn giày da 800 



Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống 

sét, sơn chịu nhiệt và dung môi pha sơn”  

Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)                                         13 

3 Sơn chống sét 1.200 

4 Sơn chịu nhiệt 2.000 

5 Dung môi pha sơn 1.500 

TỔNG 6.500 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

1.3.3. Quy trình sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng  1.2 Quy trình sản xuất tại công ty 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Mô tả quy trình sản xuất 

Sản phẩm sơn rất đa dạng, nhưng công nghệ sản xuất chủ yếu bao gồm các công 

đoạn chính như sau: 

- Bụi 

Nguyên liệu đầu vào 

Phối trộn các nguyên liệu 

Gia nhiệt (100oC) 

Nghiền mịn hỗn hợp 

Pha loãng 

Nhiệt độ 
- Hơi dung môi 

- Nhiệt dư 

 

- Hơi dung môi 

Pha màu 

Lọc 

Hơi dung môi 

Kiểm tra 

Đóng gói Chất thải rắn 

- Hơi dung môi 

- Bụi 

Dung môi 
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1. Nguyên liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào của dự án được lấy từ các đối tác đã 

ký hợp đồng được các đối tác vận chuyển về công ty nhập kho để chuẩn bị cho quá trình 

sản xuất. 

2. Công đoạn phối trộn 

Trong công đoạn này, chất kết dính được cho vào các bồn phản ứng và được đồng 

nhất hóa bằng một máy khuấy cơ học dưới dạng một tuốc bin làm bằng thép chạy không 

ngừng với một tốc độ rất nhanh trong một bồn hình trụ. Trong khi khuấy, các chất bột 

màu, phụ gia sơn được cho thêm vào với chất kết dính và được phân tán ở tốc độ cao. 

Quá trình này nhằm tiêu hủy cơ học các chất keo tụ. 

3. Gia nhiệt  

 Để tăng cường tốc độ phản ứng, nhiệt được cung cấp gián tiếp ở công đoạn này 

thông qua các ống hơi nóng từ lò hơi. 

4. Công đoạn nghiền mịn hỗn hợp 

Nếu sau công đoạn phân tán độ mịn của sản phẩm chỉ định không đạt yêu cầu, một 

máy nghiền nguyên tố vi lượng sẽ giúp cho quá trình phân tán các phần tử rắn hoàn 

chỉnh hơn. 

5. Công đoạn pha loãng và pha màu 

Sau khi độ phân tán của hỗn hợp đạt tiêu chuẩn quy định, chất kết dính và các chất 

phụ gia sẽ được bổ sung trong công đoạn này. Tùy theo yêu cầu màu của khách hàng 

mà màu sản phẩn cũng được trộn chung ở giai đoạn này. 

6. Công đoạn lọc 

Để tránh tình trạng vón cục hoặc dị vật trong sản phẩm. Bán thành phẩm sẽ được 

lọc qua một màng kim loại để tăng độ mịn, loại bỏ dị vật. 

7. Công đoạn kiểm tra  

Sau khi lọc, ở mỗi thùng sẽ lấy ra 125 ml mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm về mặt 

chất lượng. Nếu sản phẩm chưa đạt yêu cầu thì các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa bằng 

cách gia tăng độ nhớt hay điều chỉnh độ màu. 

8. Công đoạn đóng gói 

Sau khi đã được kiểm nghiệm đạt chất lượng, sơn thành phẩm sẽ được đóng vào 

các thùng kín trước khi xuất xưởng. 

Cấu trúc quy mô nhỏ của Công ty cho phép một xưởng duy nhất có thể thực hiện 

tất cả các bước sản xuất của các loại sơn nói trên. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất, nguồn cung cấp điện và nước tại 

Cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu 

Bảng  1.3 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tại cơ sở trong 1 năm 

TT Tên hoá chất, NL sử dụng 
Số 

lượng 
Đơn vị Xuất xứ 

1 Dung môi (Toluence) 293 Tấn/năm Việt Nam 
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2 Dung môi (Xylene) 124 Tấn/năm Việt Nam 

3 Dung môi (Butyl acetate) 988 Tấn/năm Việt Nam 

4 Dung môi (Ethyl acetate) 165 Tấn/năm Việt Nam 

5 Dung môi (Iso Butyl acetate) 65 Tấn/năm Việt Nam 

6 Dung môi (Butyl alcohol) 60 Tấn/năm Việt Nam 

7 Dung môi (Acetone) 119 Tấn/năm Việt Nam 

8 Bột trắng (Titanium dioxode) 42 Tấn/năm Việt Nam 

9 Bột trơn (Talc powder) 50 Tấn/năm Việt Nam 

10 Chất hòa tan (Nitrocellose) 100 Tấn/năm Việt Nam 

11 Hóa chất BCS 60 Tấn/năm Việt Nam 

12 Nhựa trong suốt PU (PU clear resin) 52 Tấn/năm Việt Nam 

13 Chất làm cứng PU (Hardener) 113 Tấn/năm Việt Nam 

14 Màu (Pigment) 25 Tấn/năm Việt Nam 

15 Chất nhuộm (Dyestuffs) 15 Tấn/năm Việt Nam 

16 Nhựa Alkyd (Alkyd Resin) 100 Tấn/năm Việt Nam 

17 Nhựa Amino (Amino Resin) 100 Tấn/năm Việt Nam 

18 Nhựa Malelic (Malelic Resin) 100 Tấn/năm Việt Nam 

19 Nhựa Polyester (Polyester Resin) 60 Tấn/năm Việt Nam 

20 Chất xúc tác PIS 25 Tấn/năm Việt Nam 

21 Chất làm bóng (Syloid) 46 Tấn/năm Việt Nam 

22 Phụ liệu (Adclitive) 32 Tấn/năm Việt Nam 

23 Dung môi khác (Thinner) 959 Tấn/năm Việt Nam 

24 DO 30 Tấn/năm Việt Nam 

25 NaOH 150 Kg/năm Việt Nam 

26 Chlorin 1.000 Kg/năm Việt Nam 

Tổng 3.724,15 Tấn/năm  

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) 

Tất cả các loại hóa chất và nguyên vật liệu dùng trong sản xuất sơn tại Công ty có 

thể chia ra thành 4 nhóm chính như sau: 

+ Các chất bột 

+ Chất tạo kết dính 

+ Dung môi 

+ Các chất phụ gia 

Công dụng của các thành phần kể trên như sau: 
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Các chất bột: Các chất bột có công dụng tạo cho sơn đặc tính thẩm mỹ (màu sắc) 

và khả năng bảo vệ. Các chất màu được dùng trong công nghệ sản xuất sơn là dioxit 

titan, oxít sắt và crôm, oxít kẽm, den carbon, lam và xanh phtalocyanin, đỏ toludin và 

vàng kẽm. Ngoài ra còn một số các phụ gia như bột talc, mica, carbonat, cát và dioxít 

silic. 

Chất kết dính: Có tác dụng tạo nên tính chất từng loại sơn và đặc tính chủ yếu của 

sản phẩm cuối cùng. Có 2 loại chất kết dính được dùng trong công nghệ sản xuất và 

chúng được phân biệt tùy theo loại tan trong nước (vinylic, arcrylic) hay dung môi hữu 

cơ (alkyde, arcrylic, epoxy, polyurethane...) và các chất kết dính ở dạng cứng (arcrylic). 

Dung môi: Có tác dụng tạo tính lỏng cần thiết cho sơn và tạo ra sự thuận tiện trong 

quá trình sử dụng. Dung môi được sử dụng phải phù hợp với chủng loại của chất kết 

dính: nước, các chất dẫn xuất hydro cacbua như xăng trắng, xylen, dung môi naphta 

hoặc các dung môi có oxy như keton, cồn, este. 

Các chất phụ gia: Các chất phụ gia được đưa vào thành phần của sơn với liều lượng 

rất nhỏ, có tác dụng tạo cho sơn những đặc tính khác nhau như: dễ sản xuất (tác nhân 

phân tán), chất lượng sản phẩm trong thùng tốt hơn (tác nhân lưu giữ), dễ ứng dụng (tác 

nhân làm đặc), mau khô (chất làm khô), tác nhân chống tia cực tím làm tăng độ bền của 

sơn, tác nhân chống rêu, mốc, vi khuẩn, côn trùng, lửa.... 

Các hóa chất như dầu DO được sử dụng để chạy lò hơi, các hóa chất NaOH và 

Chlorin dùng để xử lý nước thải. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện được sử dụng chủ yếu chạy các máy móc thiết bị; máy nén khí, các thiết bị 

thắp sáng và xử lý môi trường trong khu vực hoạt động của cơ sở.  

Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở theo số liệu thống kê tiền điện 3 tháng liền kề 

được thể hiện như sau: 

Bảng  1.4 Nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

Tháng hoạt động Số điện tiêu thụ Đơn vị tính 

Tháng 12/2023 4.150 Kwh/tháng 

Tháng 01/2024 8.550 Kwh/tháng 

Tháng 02/2024 7.600 Kwh/tháng 

Trung bình 6.766 Kwh/tháng 

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

Nguồn cung cấp điện: Công ty điện lực Bình Dương. Ngoài ra, Cơ sở còn sử dụng 

01 máy phát điện có công suất 625 kVA trong trường hợp mất điện. 

Công ty đã đầu tư 01 trạm biến áp 250 KVA, từ hệ thống điện lưới thành phố Tân 

Uyên trên đường Tân Hiệp 25. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước 
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Nước ở cơ sở dùng để phục vụ sinh hoạt của công nhân; nước vệ sinh thiết bị. Nhu 

cầu sử dụng nước của cơ sở theo số liệu thống kê tiền nước 3 tháng liền kề được thể 

hiện như sau: 

Bảng  1.5 Nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở 

Tháng hoạt động Số nước tiêu 

thụ/tháng 

Số nước tiêu 

thụ/ngày 

Đơn vị tính 

Tháng 01/2024 59 2,36 m3 

Tháng 02/2024 108 4,32  m3 

Tháng 03/2024 80 3,2 m3 

Trung bình 82,3 3,29 m3 

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

Lượng nước sử dụng từng công đoạn như sau 

* Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt (15 m3/ngày) 

Nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình sinh hoạt của nhân viên tại cơ sở: vệ sinh cá 

nhân, rửa tay,…Cơ sở không nấu ăn mà đặt suất ăn công nghiệp ở ngoài. 

Lượng nước cấp được tính theo công thức Qsh = (số nhân viên) x (tiêu chuẩn dùng 

nước). 

Theo Bảng 4 TCVN 13606:2023 – Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình 

yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn dùng nước của công nhân trong nhà máy là 25 lít/người/ca 

và hệ số không điều hòa giờ là 3 tương đương lượng nước sử dụng mỗi người là 75 

lít/người/ca. Tổng số nhân viên đang làm việc tại cơ sở là 200 người. Nên lượng nước 

cấp cho nhu cầu sinh hoạt tại cơ sở là Qsh = 200 x 75 = 15.000 (lít/ngày)  15 m3/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động rửa dụng cụ (0,5 m3/ngày) 

Cơ sở đã hoạt động từ năm 2002, theo số liệu thực tế từ cơ sở, trung bình mỗi ngày 

rửa dụng cụ cần 0,5 m3 nước. 

Quá trình vệ sinh dụng cụ bao gồm: Cọ gạt, bồn phản ứng và máy khuấy sẽ được 

vệ sinh với tần suất 1lần/ngày. Quá trình vệ sinh được thực hiện như sau: Trước tiên 

công nhân sử dụng vải lau để vệ sinh sau khi đã được vệ sinh, làm sạch sơ bộ. Giẻ lau 

sẽ được công ty thu gom vào thùng chứa và đưa về khu chứa chất thải, định kỳ đơn vị 

có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý. Sau khi vệ sinh bằng vải lau, công nhân sẽ 

vệ sinh lại bằng nước, lượng nước cấp cho quá trình vệ sinh này ước tính khoảng 0,5m3 

/ngày.  

Ngoài ra cơ sở còn xây dựng bể nước PCCC thể tích 500 m3. 

Nhu cầu sử dụng nước không kể PCCC tại công ty được thống kê cụ thể trong 

bảng sau: 

Bảng  1.6 Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 
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TT Mục đích sử dụng ĐVT Số lượng 
Khối lượng sử dụng 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt cho nhân viên Người 200 15 

2 Nước vệ sinh dụng cụ  - - 0,5 

 Tổng cộng   15,5 

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

Nguồn cung cấp nước: Nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân viên và 

phục vụ cho sản xuất được lấy từ nguồn thuỷ cục do Chi Nhánh Cấp Nước Dĩ An-Công 

Ty Cổ Phần Nước - Môi Trường Bình Dương cung cấp. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

1.5.1. Hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở có tổng diện tích là 41.508 m². Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục 

công trình của cơ sở được trình bày như Bảng bên dưới: 

Bảng  1.7 Hạng mục công trình Dự án 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Hiện trạng 

I. Diện tích sử dụng xây dựng 2.666,74 8,31  

1 Nhà xưởng sản xuất 01 1.659,2 4 Đã xây dựng 

2 Xưởng mở rộng 01 744,2 1,79 Đã xây dựng 

3 Nhà nghỉ công nhân 01 211,94 0,51 Đã xây dựng 

4 Nhà kho 01 675 1,63 Đã xây dựng 

5 Nhà vệ sinh 01 37,1 0,09 Đã xây dựng 

6 Nhà bảo vệ 01 13,3 0,03 Đã xây dựng 

7 Nhà nén khí 01 19,8 0,05 Đã xây dựng 

8 Đài nước, bể nước, nhà bơm 01 46 0,11 Đã xây dựng 

9 Kho chứa CTNH 01 10 0,02 Đã xây dựng 

10 
Khu vực chứa chất thải thông 

thường 
01 7 0,02 Đã xây dựng 

12 Hệ thống xử lý nước thải 01 24 0,06 Đã xây dựng 

II. Diện tích khác 38.060,46 91,69  

14 
Sân, đường giao thông nội bộ, 

cây xanh, đất trống 
 38.060,46 91,69 

Đã xây dựng 

Tổng 41.508   

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

1.5.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 55.000.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm tỷ) Việt Nam 

đồng 



Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống 

sét, sơn chịu nhiệt và dung môi pha sơn”  

Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)                                         19 

Trong đó: 

+ Vốn sở hữu quyền sử dụng đất: 10.000.000.000 VNĐ 

+ Vốn xây dựng cơ bản: 20.000.000.000 VNĐ 

+ Vốn trang bị máy móc, thiết bị: 9.00.000.000 VNĐ 

+ Vốn khác bao gồm nguyên nhiên vật liệu, vốn lưu động…: 11.000.000.000 VNĐ 

+ Vốn dự phòng: 5.000.000.000 VNĐ 

Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn của chủ cơ sở và vay vốn.  

Vốn điều lệ từ chủ cơ sở : 39.600.000.000 VNĐ 

1.5.3. Tổ chức quản lý và sản xuất tại công ty 

- Số lượng cán bộ, công nhân viên tại công ty gồm 200 người trong đó văn phòng 

có 26 người, trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất có 167 người, 7 người phụ trách 

lao công, tài xế, cơ điện. 

- Số ngày sản xuất trong năm: 300 ngày (Trừ các ngày lễ, tết theo quy định) 

- Số ca sản xuất trong ngày: 1 ca/ngày (ca 8 tiếng) 

- Công ty không tổ chức nấu ăn tại công ty mà mua suất ăn công nghiệp từ bên 

ngoài. 

- Công ty có 1 nhân sự phụ trách về môi trường và an toàn kiêm nhiệm trình độ cử 

nhân. Nhiệm vụ của nhân viên môi trường tại công ty là quản lý môi trường sản xuất và 

sản phẩm, giám sát các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo công ty luôn tuân thủ 

các yêu cầu pháp luật, ủy quyền tiếp các đoàn kiểm tra, đánh giá về an toàn và môi 

trường. Ngoài ra công ty còn hợp đồng thuê ngoài 01 nhân sự phụ trách vận hành hệ 

thống xử lý nước thải trình độ kỹ sư.  

1.5.4. Danh mục máy móc, thiết bị  

Các máy móc, thiết bị sử dụng cho cơ sở được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng  1.8 Danh mục máy móc, thiết bị 

STT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
Tình trạng Xuất xứ 

1 Xe kéo tay áp lực dầu Bộ 02 Mới 80% Đài Loan 

2 Cân Bộ 21 Mới 90% Đài Loan 

3 Quạt hút gió Bộ 24 Mới 95% Đài Loan 

4 Máy nghiền Cái 06 Mới 90% Đài Loan 

5 Máy cán ép Cái 04 Mới 80% Đài Loan 

6 Máy trộn sơn Cái 05 Mới 80% Đài Loan 

7 Máy bơm Cái 07 Mới 80% Đài Loan 

8 Máy lọc hơi nước Cái 07 Mới 80% Đài Loan 

9 Ống hơi cao áp m 4.000 Mới 90% Đài Loan 

10 Bồn inox Cái 25 Mới 90% Đài Loan 
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11 Dụng cụ thí nghiệm Bộ 03 Mới 90% Đài Loan 

12 Lò hơi 300 kg/h Cái 01 Mới 90% Đài Loan 

13 Điện thoại Cái 10 Mới 90% Việt Nam 

14 Tủ lạnh Cái 03 Mới 90% Việt Nam 

15 Máy lạnh Cái 10 Mới 90% Việt Nam 

16 Quạt đứng Cái 10 Mới 80% Việt Nam 

17 Máy chấm công Bộ 03 Mới 80% Việt Nam 

18 Máy vi tính Bộ 15 Mới 80% Việt Nam 

19 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 01 Mới 90% Việt Nam 

20 Máy in Cái 03 Mới 80% Việt Nam 

21 Máy tính Cái 05 Mới 80% Việt Nam 

22 Bàn làm việc và ghế Bộ 20 Mới 80% Việt Nam 

23 Bàn họp và ghế Bộ 01 Mới 80% Việt Nam 

24 Xe hơi 7 chỗ Chiếc 03 Mới 90% Việt Nam 

25 Máy ổn áp Cái 06 Mới 90% Việt Nam 

26 Máy phát điện 625 kVA Cái 01 Mới 90% Hàn Quốc 

27 Quạt gió Cái 03 Mới 80% Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam))
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2. CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY 

HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1.  Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Vị trí cơ sở Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) hoạt động từ năm 2002 

đến nay luôn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Tân Uyên, vị trí cơ sở 

thuộc quy hoạch cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC), phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất. 

Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Bình Dương cấp chứng nhận đăng ký đầu tư số 5471805758 chứng nhận lần đầu ngày 

30 tháng 06 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 08 năm 2023. 

- Hệ thống đường giao thông: Hệ thống giao thông thuận lợi cho việc đi lại từ Công 

ty đến các khu công nghiệp và đến các huyện xung quanh cũng như đến các tỉnh lân cận 

do: 

 + Cách trung tâm thành phố Hồ chí minh 40km.  

+ Cách cảng Sài Gòn 41 km.  

+ Cách sân bay Tân Sơn nhất 39 km.  

+ Cách trung tâm tỉnh Bình Dương 10 km. 

 + Cách trung tâm tỉnh Đồng Nai 35 km.  

+ Cách ICD Sóng Thần 20 km.  

+ Cách cảng container Thạnh Phước 15 km. 

- Hệ thống sông, suối, ao hồ: Xung quanh khu vực tiếp giáp với mương thoát nước 

khu vực, cách suối Cái với khoảng cách gần nhất 1 km – là nguồn tiếp nhận nước thải 

sau xử lý của Công ty.  

- Hệ thống đồi núi, khu di tích lịch sử: Địa hình khu vực xung quanh dự án tương 

đối bằng phẳng, không có các đồi núi, xung quanh khu vực dự án không có khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực dự án: 

 1. Khu dân cư, khu đô thị: Nhà xưởng Công ty đã đi vào hoạt động sản xuất thuộc 

Khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp. Do đó, việc đầu tư dự án là hoàn toàn phù hợp 

với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. Dự án hình thành với quy mô nhà xưởng 

sản xuất là 41.508 m2, vẫn đang giải quyết công ăn việc làm nhiều người dân trong khu 

vực, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời tạo ra thêm nhiều sản phẩm cho xã hội. 

Bên cạnh đó, đóng góp thêm ngân sách và đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa cho Thành 

phố Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. 
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2. Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) có vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh do gần tuyến đường ĐT746 do vậy việc giao thương của công 

ty tương đối thuận lợi. 

3. Các đối tượng sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Khu vực tọa lạc của dự án chủ yếu 

là các Công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung… 

4. Hiện trạng cơ sở hạ tầng: Hiện trạng tiêu thoát nước ở khu vực này rất tốt, không 

xảy ra tình trạng ngập úng. Các tuyến đường xung quanh có cơ sở hạ tầng tiện ích công 

cộng như đường giao thông, mạng lưới điện, viễn thông được xây dựng hoàn thiện. 

5. Điều kiện tự nhiên: 

+ Hướng gió chủ đạo khu vực dự án là Đông và Đông Bắc, do vậy môi trường 

không khí tại khu vực phía Tây và Tây Nam sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tại khu vực 

phía Tây và Tây Nam Công ty hiện tại tiếp giáp với giáp với khu đất trống và nhà xưởng 

của đơn vị khác. Cơ sở đã đi vào hoạt động đã lâu, đã trang bị nhà xưởng có tường cao, 

khép kín tạo khoảng cách cách ly với các khu vực tiếp giáp để khi các khu đất kế cận có 

Công ty xây dựng sản xuất. Cơ sở chưa nhận được phàn nàn từ người dân cũng như các 

công ty lân cận.   

6. Các đối tượng kinh tế, xã hội: 

Dự án cách xa trường học, chợ, trung tâm thương mại, khu di tích lịch sử... 

Vì vậy, địa điểm thực hiện cơ sở hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển kinh 

tế, xã hội và quy hoạch của địa phương. 

2.2.  Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở được thu gom 

bằng bể tự hoại sau đó dẫn về HTXL nước thải tập trung của Công ty. Định kỳ chất thải 

từ nhà vệ sinh sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định.  

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động vệ sinh thiết bị được thu gom và 

xử lý bằng HTXL tập trung công suất 30 m3/ngày.đêm của công ty. Hiện tại, nước thải 

tại cơ sở được thu gom xử lý và đấu nối vào hệ thống mương thoát nước trên đường Tân 

Hiệp 25.  

- Khí thải: Khí thải phát sinh tại cơ sở là từ lò hơi. Tuy nhiên, công ty sử dụng 

nguyên liệu là lò hơi DO nên đảm bảo không vượt các giới hạn quy định. 

Vậy, hoạt động của cơ sở hoàn toàn nằm trong khả năng chịu tải của môi trường 

cũng như nguồn tiếp nhận chất thải. 
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3. CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG 

TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

- Hệ thống mương thu gom nước mưa được đặt theo các trục đường nội bộ của cơ 

sở để thu gom nước mưa từ mái công trình và mặt đường, sau đó đấu nối vào hệ thống 

cống thoát nước của khu vực trên đường Tân Hiệp 25. 

- Nước mưa từ mái nhà chảy theo độ dốc của mái xuống mặt đường nội bộ cơ sở 

và chảy vào hệ thống mương thu gom. Hệ thống mương thoát nước mưa được làm bằng 

bê tông cốt thép đường kính D300, chiều dài 245,6m. 

- Vị trí, phương thức thoát nước mưa và vị trí nguồn tiếp nhận nước mưa: 

+ Phương thức thoát nước mưa: Tự chảy. 

+ Vị trí thoát nước mưa: Tại 01 vị trí vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực 

trên đường Tân Hiệp 25. Vị trí cuối cùng tiếp nhận nước mưa của dự án trước khi thải 

ra môi trường được bố trí hở (có lưới bảo vệ an toàn) để cơ quan quản lý môi trường 

giám sát nước thải khi thải ra môi trường. Vị trí điểm thoát nước mưa đặt ngoài khuôn 

viên cơ sở ngay tại phía Bắc của cơ sở và có gắn biển báo "Điểm thoát nước mưa của 

Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)". 

- Nước mưa tại cơ sở được thu gom theo sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3.1 Thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

Bảng  3.1 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

TT 
Tên vật tư và quy 

cách 
Thông số kỹ thuật 

Khối 

lượng 

Nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa 

của cơ sở 

Hệ thống thoát nước mưa của 

khu vực 
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1 

Hệ thống thu gom 

nước mưa trên mái 

nhà 

Mái thiết kế có độ dốc 28,7% giúp nước mưa 

được thu gom triệt để về máng thu nước 

Máng thu nước 0,2 x 0,3m. Chiều dài máng thu 

nước = chiều dài khu nhà +1m. 

Ống uPVC D90 thoát nước mái, dài 200m. 

Hệ thống 

2 

Mương thu gom và 

thoát nước mưa trong 

khu vực nhà máy 

Cống  thu gom D300 mm, độ dốc i=1% 459 m  

3 
Hố Gas thu gom nước 

mưa 
Kích thước: 1000mm x 1800mm 07 Hố 

Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Nước thải phát sinh tại Cơ sở gồm nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

(từ 01 nhà vệ sinh) và nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ. 

❖ Thu gom nước thải sinh hoạt 

- Tách riêng và đấu nối độc lập hệ thống thu gom nước mưa và nước thải. 

- Nước thải sinh hoạt tại Cơ sở được thu gom như sau: 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh và rửa tay chân: Nước tiểu và phân từ bồn cầu, nước 

thải từ hoạt động rửa được thu gom về 01 bể tự hoạt 3 ngăn (dung tích 30 m3) bằng 

đường ống uPVC Ø100 và uPVC Ø150 dài 110m. Nước thải sau khi xử lý qua bể tự 

hoại sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.  

❖ Thu gom nước thải từ quá trình rửa dụng cụ. 

- Nước thải từ công đoạn vệ sinh dụng cụ được thu gom bằng hệ thống ống uPVC 

Ø150 và Ø200 dài 15m về hệ thống xử lý nước thải của cơ sở. Sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của khu vực. 

❖ Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A được dẫn về hệ thống thoát 

nước thải của công ty bằng cống thoát nước BTCT Ø300 dài 117m. 

❖ Điểm xả thải sau xử lý: 

Nước thải sau hệ thống xử lý được thu gom và thoát ra 01 hố ga đấu nối vào hệ 

thống thoát nước của khu vực trên đường Tân Hiệp 25. Tọa độ (X= 1222422.87; Y= 

607808.43). Hố ga cuối cùng tiếp nhận nước thải của dự án trước khi thải ra môi trường 

phải được bố trí hở (có lưới bảo vệ an toàn) để cơ quan quản lý môi trường giám sát 

nước thải khi thải ra môi trường. Vị trí hố ga đặt ngoài khuôn viên cơ sở ngay tại phía 

Đông của cơ sở. 
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Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A hoàn toàn đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải.  

Nguồn tiếp nhận nước thải: đường Tân Hiệp 25  → suối Cái → sông Đồng Nai 

(khoảng cách từ Công ty đến suối Cái là 1km) 

Bảng  3.2 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Kết cấu 

1 

Ống uPVC Ø100 và 

uPVC Ø150 thu gom nước 

thải sinh hoạt 

m 110 
Nhựa uPVC Ø100 và uPVC Ø150, 

dày 2,5 mm 

2 

Hệ thống ống uPVC Ø150 

và Ø200 thu gom nước 

thải sản xuất 

m 15 
Nhựa uPVC Ø150 và Ø200, dày 2,5 

mm 

5 
Ống BTCT Ø300, thoát 

nước thải 
m 117 Ống BTCT Ø300, độ dốc I = 0,25% 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Căn cứ vào lượng nước tiêu thụ thì lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại công 

ty như sau: 

Bảng  3.3 Bảng cân bằng nhu cầu cấp nước và lưu lượng nước thải phát sinh 

TT Mục đích sử dụng Đầu vào Đầu ra Ghi chú 

1 Nước sinh hoạt cho nhân viên 15 15 NT = 100% NC 

2 Nước rửa dụng cụ  0,5 0,5 NT = 100% NC 

 Tổng cộng 15,5 15,5  

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

a. Nước thải sinh hoạt 

Số lượng công nhân làm việc và sinh hoạt tại cơ sở hiện tại là 200 người. Nhu cầu 

sử dụng nước là 15 m3/ngày thì lượng nước thải ra là 15 m3/ngày (tính bằng 100% nước 

cấp vào). Toàn bộ nước thải sinh hoạt của Cơ sở được xử lý theo quy trình sau: 

 

 

 

 

Hình  3.2 Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình 

Nước thải và 

chất thải 

Bể tự hoại 

3 ngăn 
Hố ga  

Nước rửa tay 

chân… 

HTXL nước 

thải 
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Nước thải sinh hoạt sẽ chảy vào bể tự hoại với thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, 90% 

- 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, phần nước thải trên ngăn chứa sẽ được chảy 

tràn qua ngăn lắng. 

Qua thời gian 3 – 6 tháng, cặn lên men yếm khí. Qua trình lên men diễn ra trong 

giai đoạn đầu chủ yếu là lên men axit. Khi cặn bị phân huỷ, một phần nổi lên trên được 

gọi là màng nổi, một phần cặn bị nén đến độ ẩm 84% – 90 % bị thối rửa và ở đáy xảy ra 

quá trình lên men. Kết quả của quá trình này là các bọt khí nổi lên kéo theo các hạt cặn 

và bám dính vào màng nổi làm tăng chiều dày của màng. Các chất khí tạo nên trong quá 

trình phân huỷ như CH4, CO2, H2S, … sẽ thoát ra theo ống dẫn khí. 

Một số hạt lơ lửng còn sót lại sẽ theo nước từ ngăn chứa chảy sang ngăn lắng và tiếp tục 

được phân huỷ tại đây, sau đó nước lại chảy sang ngăn lọc và được lọc ngược qua 3 lớp 

vật liệu lọc là sỏi – than – sỏi (hoặc cát), cuối cũng thoát ra ngoài qua ống dẫn đưa về 

hố ga thu gom. Bùn trong bể tự hoại sẽ được lấy ra định kỳ bởi đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý. Mỗi lần lấy cặn bùn phải để lại 20% lượng cặn trong bể để làm giống men 

cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men. Nước thải sinh 

hoạt được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty quy mô 30 m3/ngày để 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A sau đó được thoát ra đường Tân Hiệp 25 chảy ra 

suối Cái cách dự án 1km về phía Tây, sau đó đổ ra sông Đồng Nai. 

 

 

Hình  3.3 Cấu tạo bể tự hoại 

b. Nước thải rửa dụng cụ  

Cơ sở đã hoạt động từ cuối năm 2002, theo số liệu thực tế từ cơ sở, trung bình mỗi 

ngày rửa dụng cụ cần 0,5 m3 nước. 

Quá trình vệ sinh dụng cụ: Cọ gạt, bồn phản ứng và máy khuấy sau khi sử dụng sẽ 

được vệ sinh với tần suất 1 lần/ngày. Quá trình vệ sinh được thực hiện như sau: Trước 

tiên công nhân sử dụng vải lau để vệ sinh cọ gạt, bồn phản ứng và máy khuấy sau khi 

đã được vệ sinh, làm sạch sơ bộ. Giẻ lau sẽ được công ty thu gom vào thùng chứa và 

đưa về khu chứa chất thải, định kỳ đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý. 

Sau khi vệ sinh bằng vải lau, công nhân sẽ vệ sinh lại bằng nước, lượng nước cấp cho 

quá trình vệ sinh này ước tính khoảng 0,5m3 /lần. 
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Tổng khối lượng nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở khoảng 0,5 m3/ngày. Nước 

thải tại cơ sở hiện tại được thu gom và xử lý chung với nước thải sinh hoạt sau đó đấu 

nối với cống thoát nước trên đường Tân Hiệp 25 theo sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3.4 Sơ đồ thu gom nước thải tại cơ sở 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của công ty quy mô 30 m3/ngày để đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A sau đó được thoát 

ra đường Tân Hiệp 25 chảy ra suối Cái cách dự án 1km về phía Tây, sau đó đổ ra sông 

Đồng Nai. Quy trình xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cặn 
Thu gom xử lý 

Nước thải thải rửa dụng 

cụ  

Hệ thống ống dẫn 

Chạy dọc theo hệ thống thoát nước chung bằng cống BTCT kín ra đường 

Tân Hiệp 25 chảy ra suối Cái và đổ ra sông Đồng Nai 

Hệ thống xử lý nước 

thải 30 m3/ngày 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước rửa tay chân 
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Hình  3.5 Hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở 

 Thuyết minh quy trình xử lý 

Công nghệ được áp dụng cho hệ thống xử lý là: dựa vào đặc thù của nước thải phát 

sinh tại các nguồn thải và các thông số thiết yếu, phương pháp xử lý bằng sỉnh học sẽ 

được chọn để áp dụng cho quy trình xử lý là chủ yếu. 

Nước thải từ các nguồn phát sinh và nước thải từ sinh hoạt được dẫn về bể thu gom 

nước thải sinh hoạt trước khi được lên lên bể điều hòa. 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải. Tại bể điều hòa 

có lắp hệ thống sục khí và cấp bùn sinh học nhằm giúp hòa trộn đồng đều nước thải trên 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A thoát ra bằng cống BTCT kín ra 

đường Tân Hiệp 25 chảy ra suối Cái cách dự án 1km về phía Tây, sau đó 

đổ ra sông Đồng Nai 

Máy khuấy chìm 

Bùn 

Bể chứa bùn 

Nước thải thải rửa 

dụng cụ  

 

Bể thiếu khí 

(Anoxic) 

 

Bể điều hoà 

Bể hiếu khí 

(Aertotank) 

 

Bể lắng  

Hóa chất khử trùng 

Máy thổi khí 

Bể chứa trung gian-

khử trùng 

Đơn vị 

thu gom 

và xử lý 

 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước rửa tay chân 

Máy thổi khí 
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toàn bộ diện tích bể và tiếp xúc với bùn sinh học. Điều này nhằm mục đích ngăn ngừa 

hiện tượng lắng cặn ở đáy bể gây ra mùi khó chịu và ổn định nồng độ của nước thải. 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể thiếu khí (Anoxic), tại đây có các bơm 

khấy trộn nước thải và bộ bơm hóa chất điều chỉnh pH, tại đây sẽ dẫn đến quá trình nitrat 

hóa để xử lý nitơ có trong nước thải. 

Nước thải từ bể thiếu khí sẽ chảy sang bể Aerotank. Bể Aerotank có tác dụng phân 

hủy các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải bằng phương pháp sinh học. Tại bể Aerotank 

có lắp hệ thống sục khí nhằm cung cấp oxi cho hoạt động của vi sinh vật trong bể để 

đảm bảo cho quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ.  

Nước từ bể Aerotank được dẫn qua bể lắng sinh học, tại đây vi sinh vật sẽ được 

lắng xuống đáy và được bơm chìm tuần hoàn về bể Anoxic và Aerotank, phần bùn dư 

được bơm bỏ vào bể chứa bùn. Phần nước sạch bên trên được chảy tràn qua bể khử 

trùng. 

Tại bể khử trùng thì hóa chất khử trùng được thêm vào để loại bỏ các vi sinh vật.  

Nước từ bể khử trùng chảy ra cống thoát nước thải khu vực đạt cột A QCVN 

40:2011/BTNMT. 

* Phương án xả nước thải vào nguồn nước:  

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định với điểm xả thải: 

Theo kết quả quan trắc nước thải tại công ty năm 2022 và 2023 (Tại chương V báo 

cáo) cho thấy nước thải tại công ty có nồng độ ô nhiễm thấp hơn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. Các nồng độ ô nhiễm trong nước thải ổn định nên hoàn toàn 

đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật quy định đối với điểm xả nước thải. 

Nước thải sau hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A sẽ được dẫn xả 

ra ngoài môi trường mương thoát nước khu vực với cống thoát nước BTCT có kích 

thước D=300mm, chiều dài khoảng 117m lưu lượng xả thải tối đa là 5m3/ngày. Sau đó 

theo đường Tân Hiệp 25 chảy ra suối Cái cách dự án 1km về phía Tây, tiếp tục đổ ra 

sông Đồng Nai. 

* Tổng hợp khối lượng các hạng mục trong HTXL  

Bảng  3.4 Thông số xây dựng các hạng mục hệ thống xử lý nước thải 

Stt Hạng mục  Thiết kế 

1 

Bể điều hòa 
DxRxC = 2000x2000x3500 (mm) 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 

Số lượng: 01 bể 

Bơm định lượng NaOH: 02 cái 
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Lưu lượng: 30 lít/h 

Cột áp: 1 bar 

Công suất: 220 W 

Điện áp: 220V, 50Hz 

2 

Bể thiếu khí 

(Anoxic) 

DxRxC = 2000x2000x3500 (mm) 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 

Số lượng: 01 bể 

Thiết bị bố trí tại bể: 

Motor khuấy trộn: 2 cái 

Tốc độ: 1/50 

Công suất: 1 Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

Bơm chìm nước thải: 1 cái 

Lưu lượng: 320 L/phút 

Cột áp: 8m 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

Bơm định lượng NaOH: 01 cái 

Lưu lượng: 30 lít/h 

Cột áp: 1 bar 

Công suất: 220 W 

Điện áp: 220V, 50Hz 

3 

Bể hiếu khí 

(Aertotank) 

 

DxRxC = 2000x4000x3500 (mm) 

Số lượng: 01 bể 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 

Thiết bị bố trí tại bể: 

Bơm chìm nước thải: 1 cái 

Lưu lượng: 320 L/phút 

Cột áp: 8m 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

Máy thổi khí: 02 cái 

Lưu lượng: 475 m3/h 

Tốc độ: 2800 r/min 

Công suất: 5,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

4 

Bể lắng  
DxRxC = 2000x2000x3500 (mm) 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 
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Số lượng: 01 bể 

Thiết bị bố trí tại bể: 

Bơm chìm nước thải: 01 cái 

Lưu lượng: 320 L/phút 

Cột áp: 8m 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

5 

Bể trung gian-khử 

trùng 

D1xR1xC1 = 1000x1000x3500 (mm) 

D2xR2xC2 = 1000x1000x3500 (mm) 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 

Số lượng: 01 bể (chung vách ngăn) 

Thiết bị bố trí tại bể: 

Bơm chìm nước thải: 01 cái 

Lưu lượng: 320 L/phút 

Cột áp: 8m 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

Bơm định lượng Chlorin: 01 cái 

Lưu lượng: 30 lít/h 

Cột áp:1 bar 

Công suất: 220 W 

Điện áp: 220V, 50Hz 

6 

Bể chứa bùn 
DxRxC = 1000x2000x3500 (mm) 

Vật liệu: Bồn sắt dày 3mm, có tăng cứng, sơn Epoxy 2 lớp 

cả trong và ngoài. 

Số lượng: 01 bể 

Thiết bị bố trí tại bể: 

Bơm chìm nước thải: 01 cái 

Lưu lượng: 320 L/phút 

Cột áp: 8m 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 

 

* Định lượng hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải: 

Bảng  3.5 Bảng hóa chất dùng cho HTXL nước thải tại cơ sở 

STT Tên hoá chất  Khối lượng sử dụng (kg/ngày) 

1  NaOH  0,5 

2 Javel  3,3 
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Bảng  3.6 Điện năng tiêu thụ của HTXL nước thải 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Thời gian 

hoạt 

động 

Điện năng 

tiêu thụ 

(KWh) 

1 
Bơm chìm nước 

thải 
05 

Công suất: 0,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 
5h 9,375 

2 Bơm định lượng 04 

Cột áp: 1 bar 

Công suất: 220 W 

Điện áp: 220V, 50Hz 

5h 4,4 

4 
Motor khuấy 

trộn 
02 

Công suất: 1 Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 
5h 7,5 

5 Máy thổi khí 02 
Công suất: 5,5Hp 

Điện áp: 380V, 50Hz 
5h 41,25 

Tổng 62,525 

Ghi chú: 

0,5Hp=0,375 KW 
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Hình  3.6 Hình ảnh hệ thống xử lý tại công ty 
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3.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Bụi, khí thải từ xe ra vào cơ sở 

Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển là các nguồn không liên tục, phân 

tán, không thể tập trung để thu gom xử lý nên để giảm thiểu tác động do hoạt động này, 

cơ sở đã, đang và sẽ thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như sau: 

- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều xe chở hàng đến cơ sở cùng thời 

điểm.  

- Bê tông hoá các đường nội bộ, sân bãi của cơ sở. 

- Vệ sinh sân bãi hằng ngày để đảm bảo mỹ quan, hạn chế sự phát tán bụi. 

- Yêu cầu nhân viên của cơ sở hạn chế tốc độ và không rồ ga khi điều khiển phương 

tiện vào cơ sở. 

* Bụi, khí thải từ máy phát điện 

Máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện nên nguồn thải mang tính 

chất tức thời, không thường xuyên. Để giảm thiểu những tác động từ máy phát điện, cơ 

sở đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí vị trí nhà để máy phát điện xa khu vực ở và sinh hoạt của công nhân. 

- Sử dụng loại nhiên liệu đốt là dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S <0,05%) 

để giảm nồng độ SO2 trong khí thải. 

- Xây dựng ống khói có chiều cao cao hơn từ 5m so với các công trình xung quanh. 

- Thực hiện bảo dưỡng máy phát điện theo định kỳ. 

* Bụi, khí thải từ lò hơi 

Dự án sử dụng 01 lò hơi công suất 300kg hơi/giờ. Tuy nhiên, công ty sử dụng 

nguyên liệu là lò hơi DO nên đảm bảo không vượt các giới hạn quy định. Để giảm thiểu 

những tác động từ máy phát điện, cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí vị trí lò hơi xa khu vực ở và sinh hoạt của công nhân. 

- Sử dụng loại nhiên liệu đốt là dầu DO có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S <0,05%) 

để giảm nồng độ SO2 trong khí thải. 

- Xây dựng ống khói có chiều cao cao hơn từ 10m so với các công trình xung 

quanh. 

- Thực hiện bảo dưỡng, kiểm định lò hơi định kỳ. 

* Bụi, hơi dung môi từ quá trình phối trộn nguyên liệu, gia nhiệt, nghiềm mịn, 

pha loãng và pha màu 
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Trong quá trình sản xuất tại các công đoạn phối trộn nguyên liệu, gia nhiệt, nghiềm 

mịn, pha loãng và pha màu sẽ phát sinh bụi và một số dung môi đặc trưng là Toluence, 

Xylene, Ethyl acetate, Acetone, Butyl acetate. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO hệ số ô nhiễm của các hợp chất dung 

môi hữu cơ thông thường là 0,15 kg/tấn. Dựa trên khối lượng hóa chất sử dụng tại nhà 

máy và hệ số ô nhiễm trên ta có thể tính tải lượng và nồng độ hơi dung môi phát sinh 

như sau:  

Khối lượng hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất sử dụng nhiều nhất khoảng 

3.693 tấn/năm ≈ 12,31 tấn/ngày. Tải lượng hơi dung môi phát sinh là 12,31 tấn/ngày x 

0,15 kg/tấn = 1,85 kg/ngày ≈ 1.800 mg/ngày. Toàn bộ hơi dung môi hơi hóa chất được 

thực hiện tại khu vực riêng có diện tích 500 m2 chiều cao tác động là 3 m và được thu 

gom xử lý không phát tán ra môi trường thì nồng độ phát sinh được tính toán như sau:  

CVOCs = 1.800/(500*3) = 1,23 (mg/m3 )  

Nồng độ (mg/N.m3 ) = Nồng độ (mg/m3 ) x (273 + 𝑡)/ 273 (với nhiệt độ t = 30℃) 

= > CVOCs = 1,23 x (273 + 30)/273 = 1,36 (mg/N.m3) 

Nồng độ hơi dung môi theo tính toán: 

Bảng  3.7 Nồng độ hơi dung môi phát sinh tại dự án theo tính toán 

Chỉ tiêu 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

QCVN 

03:2019/

BYT 

QCVN 

05:2023/

BTNMT 

VOCs 

Toluence 

1,36 

750 100 500 

Xylene 870 100 1000 

Ethyl acetate 1.400  - 

Acetone - 200 - 

Butyl acetate 950  - 

Theo kết quả tính toán ở trên thì nồng độ hợp chất hữu cơ bay hơi nhỏ hơn rất 

nhiều so với QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 05:2023/BTNMT.  

Theo kết quả phân tích hơi dung môi tại công ty trong thời gian vừa qua thì chất 

lượng không khí tại cơ sở như sau: 

Bảng  3.8 Nồng độ hơi dung môi phát sinh tại dự án theo thực tế 

Chỉ tiêu 

Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 

03:2019/BYT 

QCVN 

05:2023/BTNMT 
2022 2023 

Quý 1 Quý 3 Quý 1 Quý 2 

Toluence KPH KPH KPH KPH 100 500 
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Xylene KPH KPH KPH KPH 100 1000 

Nguồn: Trung tâm quan trắc- Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

Theo kết quả phân tích hơi dung môi thực tế tại công ty cho thấy hơi dung môi 

phát sinh tại công ty với nồng độ rất nhỏ và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

03:2019/BYT và QCVN 05:2023/BTNMT. 

 Tuy nhiên, công nhân tiếp xúc thường xuyên theo thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến 

sức khỏe nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý. Vì vậy, cần có biện pháp giảm thiểu 

lượng phát thải hơi dung môi từ công đoạn phối trộn nguyên liệu, gia nhiệt, nghiềm mịn, 

pha loãng và pha màu. Chủ dự án bố trí riêng biệt khu vực phối trộn nguyên liệu, gia 

nhiệt, nghiềm mịn, pha loãng và pha màu và bố trí thông gió, bảo hộ đặc biệt cho công 

nhân trong khu vực này. Hiện tại, các công đoạn sản xuất phát sinh hơi dung môi đều 

được thực hiện trong máy và bồn chứa kín hạn chế phát sinh bụi và hơi dung môi. Tuy 

nhiên để đảm bảo điều kiện vi khí hậu cho công nhân làm việc, chủ dự án có các biện 

pháp xử lý như sau: 

- Công đoạn phát sinh hơi dung môi như khu vực phối trộn nguyên liệu, gia nhiệt, 

nghiềm mịn, pha loãng và pha màu đều bố trí ở những khu vực riêng biệt. 

- Các phương tiện, thùng chứa keo sẽ được đóng kín, chặt, để nơi thoáng mát, tránh 

nhiệt. 

- Phân công nhân viên vệ sinh công nghiệp nhà máy sau mỗi ngày làm việc. 

- Trang bị các quạt công nghiệp trong xưởng sản xuất nhằm tạo môi trường làm 

việc thông thoáng, giảm khả năng ảnh hưởng của hơi dung môi đến sức khỏe công nhân 

lao động. 

- Trang bị bảo hộ lao động đặc biệt cho bộ phận quét keo và pha mực như: mặt nạ 

phòng độc, kính bảo hộ,… 

- Trên mái nhà xưởng trang bị các cửa thông gió, trần cách nhiệt, đồng thời trang 

bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt hút nhằm tăng khả năng thông gió làm 

giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng sản xuất. 

Bảng  3.9 Các thông số kỹ thuật của biện pháp xử lý khí thải 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Kết cấu 

1 
Ống thoát khí thải 

máy phát điện 
m 5 

Vật liệu thép không gỉ Ø200, dày 

2,5 mm 

2 Quạt hút thông gió cái 24 
Quạt hút 50” 1 Hp loại 3 cánh 

nhôm 
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3.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Quy mô và thành phần 

Trong giai đoạn hoạt động, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt là 120 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt (vỏ trái cây, hộp đựng thức ăn, 

nilông, lon, chai…). Khối lượng phát thải nhỏ, tuy nhiên nếu không thu gom và xử lý sẽ 

làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân viên, môi trường cảnh quan 

của cơ sở.  

* Biện pháp thu gom và quản lý 

- Chủ cơ sở bố trí các thùng rác PVC loại 7 lít có bao nilong bên trong tại khu vực 

nhà vệ sinh, nhà nhân viên, hành lang văn phòng,…sau đó cuối ngày tập trung vào 02 

thùng rác loại 240 lít đặt trước cổng cơ sở và 01 thùng rác loại 240 lít đặt phía sau cơ 

sở.   

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh luôn được thu gom triệt để, vận chuyển xử lý 

theo lịch thu gom của đơn vị địa phương, không xảy ra tình trạng chất thải để lâu, bốc 

mùi hôi thối làm mất mỹ quan. 

* Quy trình quản lý  

 

 

 

Hình  3.7 Sơ đồ quản lý chất thải sinh hoạt tại cơ sở 

Chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại cơ sở được thu gom và phân loại, lưu 

chứa tạm thời trong các thùng chứa tại nhà vệ sinh, văn phòng, nhà ở nhân viên. Cuối 

ngày, nhân viên đưa về thùng chứa đặt trước cổng cơ sở để đơn vị thu gom đến thu gom.  

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV TM DV Môi Trường Khang 

Bảo thu gom xử lý tần suất 3 ngày/lần. 

Chất thải 

sinh hoạt 

Phân loại 

tại nguồn 

Đơn vị thu gom 

địa phương 



Báo cáo đề xuất Cấp Giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất sơn gỗ, sơn giày gia, sơn chống 

sét, sơn chịu nhiệt và dung môi pha sơn”  

Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải 30 m3/ngày 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)                                         38 

 
 

Hình  3.8 Hình ảnh thùng chứa chất thải sinh hoạt tại cơ sở 

3.3.2. Chất thải rắn thông thường  

* Quy mô và thành phần 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu từ hoạt động văn phòng, 

khâu đóng gói trong sản xuất bao gồm bao bì giấy các tông thải bỏ, giẻ lau không dính 

dầu nhớt, Palet thải . Ước tính được khối lượng chất thải sản xuất không nguy hại phát 

sinh tại dự án như sau: 

Bảng  3.10 Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở  

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì giấy thải bỏ 12 08 03 TT 900 

2 Giẻ lau không dính dầu nhớt - - 67 

3 Palet thải - - 1.000 

4 Bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn 12 06 12 TT 72.567 

5 Nilon thải 18 01 06 TT-R 500 

Tổng   75.035 

 (Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

Thành phần chất thải này ở dạng trơ nên ít tác động đến môi trường nhưng nếu 

không được thu gom và quản lý đúng quy định sẽ gây mất cảnh quan chung tại khu vực 

nhà máy. Do vậy, chủ dự án sẽ có biện pháp phù hợp để quản lý, xử lý tốt đối với nguồn 

chất thải này. 

* Biện pháp 
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Bố trí 3 thùng rác PVC loại 660 lít có nắp đậy có bánh xe để thu gom rác thải công 

nghiệp phát sinh từ nhà xưởng. Hằng ngày sẽ có nhân viên thu gom về khu vực chứa 

chất thải rắn thông thường có diện tích 7 m2. Kho chứa chất thải thông thường có cửa 

kín, xây tường gạch, tô trát, quét sơn nước, nền bê tông chống thấm, có mái che, có gờ 

chống tràn. 

Ký hợp đồng số Công ty TNHH MTV TM DV Môi Trường Khang Bảo thu gom 

xử lý tần suất 3 ngày/lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình  3.9 Hình ảnh thùng chứa rác thải và kho chứa chất thải công nghiệp thông 

thường tại công ty 

3.3.3. Chất thải nguy hại 

* Quy mô và thành phần 
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Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu bao gồm: Giẻ lau, bao tay dính keo, 

dung môi, Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, Rác thải y tế. Căn cứ vào nhu cầu sử 

dụng các loại nguyên nhiên liệu sử dụng tại dự án. Bên cạnh đó, dự án cũng tham khảo 

số liệu thực tế từ hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu có quy mô, công nghệ sản 

xuất tương tự dự án để ước tính thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh. 

Chất thải nguy hại được thu gom, quản lý nghiêm ngặt và hợp đồng với đơn vị xử 

lý theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Bảng  3.11 Thành phần, khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, bao tay 

dính keo, dung môi 
18 02 01 KS 210 2.520 

2 

Thùng sơn, thùng 

đựng hóa chất (keo, 

mực in, dung môi) 

18 01 01 KS 3.350 40.200 

3 Dung môi thải  16 01 01 NH 44 528 

4 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải 

10 02 03 NH 15 180 

5 Hộp mực in thải 08 02 04 KS 1 12 

6 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 NH 1 12 

7 Dầu nhớt thải 17 01 06 NH 15 180 

8 
Dung môi lẫn sơn 

thải 
08 01 01 KS 80 960 

9 Hóa chất thải 08 01 04 KS 7 84 

10 Pin, ắc quy chì thải 16 01 12 NH 1 12 

Tổng  3.724 44.688 

(Nguồn: Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam)) 

Biện pháp thu gom và quản lý 
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- Trong thời gian lưu trữ tại cơ sở, lượng CTNH này được bố trí để riêng trong khu 

vực lưu chứa CTNH và được thu gom vận chuyển linh hoạt tùy theo lượng chất thải phát 

sinh với đơn vị thu gom.  

- Bố trí 3 thùng PVC loại 20 lít và 2 thùng PVC loại 40 lít có dán nhãn mã số 

CTNH và các bao PP chống thấm trong khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 

10m2 (2,5m x 4 m), chiều cao 3,0m, cửa kín, xây tường gạch, tô trát, quét sơn nước, nền 

bê tông chống thấm, có mái che, có gờ chống tràn. 

- Ký hợp đồng số với Chi nhánh xử lý chất thải-Công ty cổ phần Nước-Môi trường 

Bình Dương để thu gom, vận chuyển và xử lý tần suất 1 tháng/lần. 

* Quy trình vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh hằng ngày tại cơ sở được thu gom và phân loại lưu 

chứa trong nhà chứa chất thải nguy hại tập trung của cơ sở; các chất thải nguy hại được 

phân loại, bảo quản theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dùng đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Với quy 

trình quản lý, vận hành chất thải nguy hại tại cơ sở theo đúng quy định hiện hành của 

pháp luật, cụ thể: 

 

 

 

 

 

Hình  3.10 Sơ đồ quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở 

Chất thải 

nguy hại 

Phân loại 

tại nguồn 

Ký hợp đồng với Chi nhánh xử 

lý chất thải-Công ty cổ phần 

Nước-Môi trường Bình Dương 

thu gom, vận chuyển, xử lý 
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Hình  3.11 Hình ảnh kho chứa CTNH của cơ sở 

3.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn tại cơ sở phát sinh từ hoạt động của các phương tiện ra vào cơ sở, từ máy 

bơm nước của hệ thống xử lý nước thải; máy nén khí, máy phát điện. 

- Tọa độ nguồn phát sinh: 

Nguồn 1: Máy phát điện 625 kVA 
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 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222406.17; 607825.15). 

Nguồn 2: Máy bơm nước thải tại HTXL nước thải 

 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222373.19; 607730.98). 

Nguồn 3: Máy nén khí 

 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222398.69; 607757.20). 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ cơ 

sở đã áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ bốc dỡ hàng. 

+ Bố trí vị trí nhà để máy phát điện xa khu vực ở và sinh hoạt của công nhân. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện; hệ thống máy bơm, máy in, 

máy nén khí. 

Trong quá trình hoạt động công ty sẽ luôn tuân thủ QCVN 27:  Giá trị giới hạn đối 

với tiếng ồn và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn 

❖ Biện pháp phòng chống cháy 

- Cơ sở được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị chống cháy nổ, các phương tiện PCCC 

được kiểm tra thường xuyên và ở trong tình trạng sẵn sàng nhằm khắc phục kịp thời khi 

sự cố xảy ra. 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại cơ sở được tập huấn, hướng dẫn các phương 

pháp phòng chống cháy nổ. 

- Nhân viên không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ 

phát ra lửa do ma sát, tia lửa điện.v.v...vào trong khu vực dễ xảy ra cháy như: kho chứa 

hoá chất, kho chứa chất thải nguy hại,… 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 185/TD-PCCC ngày 

18/5/2010 được Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 468/TD-PCCC- P2 

ngày 17/6/2016 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 195/TD-PCCC- P2 

ngày 17/3/2016 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 52/TD-PCCC-P2 ngày 

18/01/2017 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 
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- Giấy kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy số 2569/KĐ-PCCC ngày 

20/10/2017 được Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

❖ Quy trình chữa cháy 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. 

Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Chủ cơ sở sẽ cùng với cơ quan chức năng sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ cơ sở sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục. 

b. An toàn khi bảo quản, sử dụng các loại nhiên liệu, hóa chất 

- Bảo quản trong các thùng kín, để thùng đứng, có nắp đậy chặt. 

- Để khu vực trong khu vực kho chứa hoá chất. 

- Khi sử dụng cố gắng thao tác chính xác, tránh tràn đổ. 

- Có cung cấp bể chứa phụ để phòng tránh trường hợp tràn đổ hóa chất. 

- Khi tràn đổ hoặc rò gỉ cần dùng vải khô hoặc cát khô để thấm hết phần nhiên liệu, 

hóa chất chảy ra cho vào túi nilon, chai lọ kín, đem tới khu vực lưu trữ CTNH. Sau đó 

rửa tay thật kỹ. 

- Nhiên liệu, hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng. 

c. An toàn trong lưu trữ, vận chuyển thải bỏ hóa chất, chất thải nguy hại 

trong quá trình hoạt động của cơ sở 

Hóa chất thải bỏ, CTNH trước tiên sẽ được thu gom, đóng gói và dán nhãn để tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển xử lý. CTNH được lưu giữ tại khu vực lưu 

chứa chất thải của cơ sở trong một thời gian ngắn trước khi được cơ quan chức năng vận 

chuyển đi xử lý đúng quy định. 

Trong thời gian tồn trữ tại cơ sở, Chủ cơ sở sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm 

bảo an toàn. Cụ thể: 

- Thu gom 

+ Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi các nhân viên tại cơ 

sở. Thu gom và chuyển tới nhà lưu trữ CTNH ngay khi chất thải phát sinh. 

+ Lượng CTNH được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải, tùy theo tính 

chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng) để có phương án thu gom thích hợp. 
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+ Việc thu gom cần hết sức chú ý nhằm tránh tràn đổ, rò rỉ hay gây ra cháy nổ. 

- Dán nhãn: Trên các thùng chứa, bao chứa CTNH và hóa chất thải bỏ được dán 

nhãn để đơn vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi 

rõ các hiệu lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của công 

nhân hay những người tiếp xúc.  

- Vị trí kho lưu trữ: kho lưu trữ được bố trí nằm tách biệt với khu vực hoạt động 

của cơ sở và ngay bên cạnh đường, tạo điều kiện thuận lợi cho xe ra vào vận chuyển 

chất thải đi xử lý. Kho lưu trữ có mái che, các thùng chứa đặt thẳng đứng, thùng có nắp 

đậy. 

- Các thiết bị an toàn tại kho lưu trữ: trong kho lưu trữ có lắp đặt các thiết bị chiếu 

sáng và các thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết. Mọi trang thiết bị đều được nối đất và 

có bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá tải. Trong kho có bố trí các dụng cụ ứng cứu sự 

cố (bình chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động). 

- Nhân viên phụ trách kho lưu trữ phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của 

tất cả các chất được lưu giữ và vận chuyển, nắm được các hướng dẫn và công tác an 

toàn vệ sinh cũng như các hướng dẫn và những biện pháp ứng cứu khi có sự cố. 

- Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ: phải tách 

biệt chất nguy hại với khu vực có người ra vào thường xuyên, có khoảng trống giữa 

tường với các thùng lưu giữ chất thải gần tường nhất và chừa lối đi lại bên trong để kiểm 

tra, chữa cháy. 

- Trong kho lưu trữ không cho phép sạc pin, ép plastic hay hàn xì, không để chất 

thải rắn thông thường trong kho lưu trữ CTNH. 

- Công tác vận chuyển, thải bỏ và xử lý CTNH, hóa chất thải bỏ được chuyển giao 

cho đơn vị chức năng theo định kỳ vận chuyển xử lý đúng quy định. 
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Hình  3.12 Hình ảnh kho chứa hóa chất và thiết bị PCCC tại cơ sở 

d. Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố trong vận hành hệ thống xử lý 

nước thải 

- Sự cố ô nhiễm môi trường do hệ thống xử lý gặp sự cố 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hệ thống xử lý nước 

thải hoạt động ổn định, hiệu quả xử lý cao. 

+ Thường xuyên tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước, tránh hiện tượng tắc nghẽn 

gây ngập úng khi có mưa lớn.  

+ Định kỳ theo dõi kiểm tra diễn biến trong sử dụng để kịp thời khắc phục sự cố. 

+ Có biển báo, rào chắn tại các khu vực nhạy cảm. 

+ Hướng dẫn công nhân vận hành hệ thống xử lý đúng quy trình. 

- Định kỳ 3 tháng/lần, dự án tổ chức kiểm tra và bảo dưỡng các máy bơm của hệ 

thống, đảm bảo các bơm hoạt động tốt. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Thường 

xuyên nạo vét, gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở của hệ thống.  

- Khi phát hiện có sự cố, người phụ trách tại HTXLNT xác định nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục, sửa chữa ngay lập tức: 

+ Tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất lưu 

lượng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường. 

+ Khi sự cố xảy ra, nước thải sẽ được bơm về hồ chứa nước thải sau xử lý để lưu 

trữ. 
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- Định kỳ tổ chức tập huấn, huấn luyện thường xuyên cho nhân viên về các sự cố 

có thể xảy ra và các biện pháp ứng phó khi cần thiết. Phân công nhân viên thường xuyên 

kiểm tra, giám sát thiết bị và hệ thống vận hành tại nhà máy. 

- Khi sự cố vượt khả năng ứng phó của HTXLNT thì tiến hành thông báo và phối 

hợp với các cơ quan có chức năng để kiểm tra và có biện pháp khắc phục nhằm giảm 

thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường. 

Công ty đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố 

môi trường tại cơ sở cụ thể như sau: 

Nguồn lực: 

❖ Các phương tiện, trang thiết bị ứng phó bao gồm: 

-  Trang bị các tủ đựng dụng cụ ứng phó tràn đổ hóa chất: găng tay, xô đựng, cây gạt 

nước, mắt kính, ủng bảo hộ, giẻ lau, cát, xẻng… 

-  Hệ thống PCCC. Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống hút, Vòi tắm khẩn cấp. Rãnh 

mương thu gom hóa chất. 

-  Túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc. 

Các bước xử lý tình huống khẩn cấp: 

Bước 1: Báo động 

 
Diễn giải công việc Trách nhiệm Tần suất Biểu mẫu 

Hướng dẫn 

1 

I) Cấp báo nội bộ: 

a) Khi có cháy 

- Hô to “cháy! cháy!..” nhiều lần 

đồng thời bấm chuông báo 

động (báo cháy). 

- Báo ngay cho tổ trưởng, quản 

đốc và cán bộ lãnh đạo. 

b) Khi có tai nạn  

- Hô to “cấp cứu!” nhiều lần cho 

tới khi có người đến giúp đỡ, 

đồng thời báo ngay cho cấp 

trên (tổ trưởng, quản đốc, lãnh 

đạo công ty) 

c) Khi có sự cố tràn đổ hóa chất 

: 

Hô to : “Tràn hóa chất" nhiều 

lần cho tới khi có người đến giúp 

 

Người phát hiện 

sự cố cháy. 

 

 

 

Người phát hiện tai 

nạn. 

 

 

Người phát hiện tai 

nạn. 

Khi xảy ra 

hiện tượng 

cháy có nguy 

cơ bùng phát. 

 

 

Khi có sự cố 

tai nạn ,điện 

giật, té ngã, 

say nắng… 

 

Khi phát hiện 

sự cố tràn đổ 

hóa chất. 

 

- Hành động 

theo 

phương án 

chữa cháy 

tại cơ sở. 

 

- Thực hiện 

theo 

phương án 

sơ cấp cứu 

 

- Thực hiện 

theo 

phương án 

ứng cứu 

tràn đổ hóa 

chất tại cơ 

sở 
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đỡ và báo cáo ngay cho lãnh đạo 

cấp trên nhanh nhất có thể 

d) Khi có sự cố hệ thống xử lý 

nước thải, khí thải : 

Hô to : “Sự cố nước thải/khí 

thải" nhiều lần cho tới khi có 

người đến giúp đỡ và báo cáo 

ngay cho lãnh đạo cấp trên 

nhanh nhất có thể 

 

 

Khi phát hiện 

sự cố hệ thống 

xử lý nước 

thải, khí thải. 

 

- Thực hiện 

theo 

phương án 

ứng phó tại 

cơ sở 

2 

II) Cấp báo ra bên ngoài: 

a) Khi có cháy  

- Báo ngay bằng điện thọai  (Kể 

cả bằng điện thọai di động) 

tới: Trưởng ban an toàn: Ms. 

Sa 0938 … 636  

- Đội PCCC địa phương  

- Phòng cảnh sát PCCC số:114 

- Cảnh sát cơ động                113 

b) Khi có tai nạn. 

- Trung tâm cấp cứu             115 

c) Khi có sự cố tràn đổ hóa chất, 

xử lý nước thải, khí thải : 

-Báo ngay bằng điện thọai (Kể 

cả bằng điện thọai di động) tới: 

Trưởng ban an toàn, môi trường. 

- Cơ quan quản lý môi trường 

địa Phương. 

Người phát hiện 

sự cố cháy, nổ, tai 

nạn, sự cố khẩn 

cấp. 

- Đại diện lãnh 

đạo môi trường 

- Trưởng ban 

PCCC 

- Ghi chú: Trong 

trường hợp 

những người nói 

trên vắng mặt, 

trưởng đơn vị có 

sự cố hoặc bất kì 

trưởng đơn vị 

nào đều có trách 

nhiệm cấp báo 

với cơ quan chức 

năng bên ngòai. 

 

 

 

 

Khi có sự cố 

nguy cấp. 

 

 

 

 

Thực hiện 

theo phương 

án khẩn cấp. 

Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế giảm nhẹ nguồn gây ô 

nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ. Trong quá trình thực hiện cần chú ý an toàn cháy 

nổ và tính mạng. 

Bước 4: Xác định khả năng ứng phó: 

➢ Trường hợp 1: Sự cố nằm trong khả năng ứng phó của công ty: 

Bước 1: Người phát hiện sự cố ngay lập tức báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp hoặc 

Trưởng ban an toàn, môi trường. 

Bước 2: Ban chỉ đạo bố trí nhân lực, vật lực, phương tiện và chỉ đạo lực lượng ứng 

phó tại chỗ thực hiện ngay các biện pháp khắc phục sự cố, bảo đảm hạn chế tối đa thiệt 

hại về người và môi trường; tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo cáo Ban lãnh 

đạo công ty. 
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➢ Trường hợp 2: Sự cố môi trường vượt quá khả năng ứng phó của công ty: 

Bước 1: Công ty thông báo ngay đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan 

đến sự cố cho cơ quan quản lý về môi trường. 

Bước 2: Cơ quan quản lý môi trường các cấp khi tiếp nhận và xác nhận thông tin về sự 

cố môi trường, cử đoàn công tác xuống ngay hiện trường, làm công tác tham mưu, tư 

vấn về chuyên môn để giảm thiểu các thiệt hại về môi trường do sự cố gây ra; 

Bước 3: Trưởng Ban Chỉ huy ứng phó sự cố môi trường có trách nhiệm tổ chức việc 

xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại hiện trường; phân công, giao trách 

nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy; chỉ huy, 

điều động các lực lượng tham gia ứng phó sự cố; bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện 

trường phù hợp với từng tình huống cụ thể; tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo 

cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

 Khắc phục sự cố môi trường 

Là giai đoạn sự cố đã hoàn toàn được kiểm soát và không có khả năng tái phát 

trở lại. Trong giai đoạn này, công ty có vai trò, trách nhiệm như sau: 

- Sau khi thực hiện quá trình chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn 

khắc phục hậu quả, Cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá lại hiện trạng và 

mức độ ô nhiễm để tham mưu cho Ban chỉ huy ứng phó sự cố các cấp về việc thực 

hiện các hành động can thiệp cần thiết để can thiệp nhanh hoặc bỏ các biện pháp can 

thiệp, hoặc phục hồi môi trường trên cơ sở thực tế; 

- Chỉ huy hiện trường căn cứ vào tình hình cụ thể và tham mưu của cơ quan quản lý 

môi trường quyết định việc hủy bỏ các biện pháp hạn chế, can thiệp, phục hồi môi 

trường; 

- Khi sự cố môi trường phải thực hiện tổng hợp các thông tin thiệt hại liên quan đến 

con người, tài sản và hỗ trợ trong quá trình khắc phục và điều tra sự cố. 

 Xác định nguyên nhân, quan trắc, đánh giá sự cố môi trường 

- Khi sự cố môi trường xảy ra, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động ứng phó, công ty 

phải triển khai việc điều tra, xác định nguyên nhân sự cố môi trường, phạm vi ô nhiễm, 

thiệt hại do sự cố môi trường gây ra.  

- Công ty phải lập kế hoạch và thực hiện quá trình chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn 

cấp sang giai đoạn phục hồi môi trường, quan trắc, giám sát môi trường sau sự cố, chi 

phí cho việc ứng phó sự cố và khắc phục hậu quả tại công ty 

e. An toàn lao động 

- Cung cấp đồ bảo hộ lao động cho công nhân trong quá trình làm việc. 

- Chủ cơ sở phối hợp với đơn vị có chức năng đo đạc môi trường lao động, sau đó 

sẽ có kế hoạch khám sức khỏe cho công nhân để phát hiện bệnh nghề nghiệp. 

- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên 

yên tâm công tác, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. 
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Công ty cam kết công khai kế hoạch ứng phó sự cố tại UBND cấp huyện và xã và 

thông báo cho UBND cấp xã các nguy cơ sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố 

môi trường để thông tin cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư xung quanh. 

3.6. Thay đổi của Cơ sở so với Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận 

Cơ sở có thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận như sau: 

TT 

Nội 

dung 

thay 

đổi 

Đề án bảo vệ môi 

trường đã được 

xác nhận 

Thực 

tế  

Lý do điều chỉnh 

1 

Hệ 

thống 

xử lý 

khí thải 

Xây dựng HTXL 

khí thải từ quá trình 

nghiền, khuấy, bơm 

chuyển, lọc và cân 

đong bằng tháp hấp 

thụ than hoạt tính 

Chưa 

xây 

dựng 

Theo kết quả tính toán và kết quản quan 

trắc môi trường định kỳ của nhà máy. Các 

chỉ tiêu ô nhiễm luôn nằm trong giới hạn 

cho phép vì vậy công ty không tiến hành 

xây dựng hệ thống xử lý khí thải khu vực 

này. 

2 

Hệ 

thống 

xử lý 

khí thải 

Xây dựng hệ thống 

xử lý bụi từ khu vực 

máy nghiền, phễu 

nạp bằng thiết bị lọc 

bụi túi vải 

Chưa 

xây 

dựng 

Máy nghiền và phễu nạp tại công ty là hệ 

thống nghiền kín không phát sinh bụi ra 

bên ngoài trong quá trình nghiền. Ngoài ra, 

theo kết quả tính toán và kết quản quan 

trắc môi trường định kỳ của nhà máy. Các 

chỉ tiêu ô nhiễm luôn nằm trong giới hạn 

cho phép vì vậy công ty không tiến hành 

xây dựng hệ thống xử lý khí thải khu vực 

này. 
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4.  CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

Nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu từ nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh 

dụng cụ, nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên. 

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh dụng cụ khoảng 0,5 

m3/ngày được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, nhân viên văn 

phòng bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh của công nhân được xử lý qua bể tự hoại 03 

ngăn và nước rửa tay chân phát sinh khoảng 15 m3 sau đó đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải công suất 30 m3/ngày.đêm để xử lý. 

 - Dòng nước thải: Nước thải từ hoạt động vệ sinh dụng cụ và nước thải sinh hoạt 

được đưa về HTXL nước thải xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) sau 

đó được thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực. 

+ Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải được 

thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng  4.1 Các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

STT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) 

1 pH - 6-9 

2 TSS mg/l 50 

3 BOD5 mg/l 30 

4 COD mg/l 75 

5 Tổng N mg/l 20 

6 Tổng Coliform MPN/100ml 3000 

Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận: 

+ Vị trí xả thải: Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 25. Tọa 

độ (X= 1222422.87; Y= 607808.43). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước thải đường Tân Hiệp 25- Suối 

Cái-sông Đồng Nai. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

+ Nguồn số 01: Khí thải từ lò hơi công suất 300 kg hơi/giờ 

- Lưu lượng xả thải tối đa:   
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+ Dòng khí thải số 01: 308 m3/h 

- Dòng khí thải 01: Khí thải từ lò hơi dầu DO được dẫn qua ống khói cao 10m  

Tọa độ vị trí xả khí thải (tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o)    

+ Dòng khí thải số 01 Tọa độ (X = 1222456.37; Y= 607806.53) 

- Khí thải sau xử lý đạt : Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không 

khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường đối với bụi, khí thải QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv = 1,2; Kp = 1. 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kv = 1,2; Kp = 1 

1 Lưu lượng m3/h - 

2 H2S mg/Nm3 9 

3 SO2 mg/Nm3 600 

4 NOx mg/Nm3 1020 

- Phương thức xả thải: : Khí thải xả vào môi trường qua ống thoát khí theo phương 

thức quạt hút cưỡng bức, xả liên tục theo ca làm việc. 

- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 8h/ngày. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: 

Nguồn 1: Máy phát điện 625 kVA 

 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222406.17; 607825.15). 

Nguồn 2: Máy bơm nước thải tại HTXL nước thải 

 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222373.19; 607730.98). 

Nguồn 3: Máy nén khí 

 Tọa độ theo VN2000 (X;Y) = (1222398.69; 607757.20). 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo tuân 

thủ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng  4.2 Giá trị giới hạn đối với và độ rung 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

Quy chuẩn quy định Từ 6 giờ - 

21 giờ 

Từ 21 giờ - 

6 giờ 

2 Độ rung dB 70 60 
QCVN 27:2010/BTNMT – 

khu vực thông thường 
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- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo tuân 

thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Bảng  4.3 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị Quy chuẩn quy 

định Từ 6 giờ - 21 giờ Từ 21 giờ - 6 giờ 

1 Tiếng ồn dBA 70 55 

QCVN 

26:2010/BTNMT – 

khu vực thông thường 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải  

4.4.1. Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại, chất thải rắn thông thường 

kiểm soát tại cơ sở 

Bảng  4.4 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phải kiểm soát  

* Biện pháp thu gom và quản lý 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, bao tay 

dính keo, dung môi 
18 02 01 KS 210 2.520 

2 

Thùng sơn, thùng 

đựng hóa chất (keo, 

mực in, dung môi) 

18 01 01 KS 3.350 40.200 

3 Dung môi thải  16 01 01 NH 44 528 

4 

Bùn thải từ hệ 

thống xử lý nước 

thải 

10 02 03 NH 15 180 

5 Hộp mực in thải 08 02 04 KS 1 12 

6 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 NH 1 12 

7 Dầu nhớt thải 17 01 06 NH 15 180 

8 
Dung môi lẫn sơn 

thải 
08 01 01 KS 80 960 

9 Hóa chất thải 08 01 04 KS 7 84 

10 Pin, ắc quy chì thải 16 01 12 NH 1 12 

Tổng  3.724 44.688 
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- Bố trí 3 thùng PVC loại 20 lít và 2 thùng PVC loại 40 lít có dán nhãn mã số 

CTNH và các bao PP chống thấm trong khu vực chứa chất thải nguy hại có diện tích 10 

m2 (2,5m x 4m), chiều cao 3,0m. 

- Ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

* Quy trình vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh hằng ngày tại cơ sở được thu gom và phân loại lưu 

chứa trong nhà chứa chất thải nguy hại tập trung của cơ sở; các chất thải nguy hại được 

phân loại, bảo quản theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên dùng đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 

Bảng  4.5 Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở  

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

1 Giấy và bao bì giấy thải bỏ 12 08 03 TT 900 

2 Giẻ lau không dính dầu nhớt - - 67 

3 Palet thải - - 1.000 

4 Bùn thải từ bể tự hoại 3 ngăn 12 06 12 TT 72.567 

5 Nilon thải 18 01 06 TT-R 500 

Tổng   75.035 

Bố trí 3 thùng rác PVC loại 660 lít có nắp đậy có bánh xe để thu gom rác thải công 

nghiệp phát sinh từ nhà xưởng. Hằng ngày sẽ có nhân viên thu gom về khu vực chứa 

chất thải rắn thông thường có diện tích 7 m2. 

Ký hợp đồng số đơn vị đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

4.4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: 50 thùng nhựa 7l, bao bì, 02 thùng rác loại 240 lít và 2 thùng 

rác loại 660 lít đặt trước cổng cơ sở và 01 thùng rác loại 240 lít đặt phía sau cơ sở.   

- Kho lưu giữ: Cơ sở không có kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt. 

4.4.3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải 

nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp  thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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5. CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Trong thời gian qua cơ sở đã tiến hành quan trắc định kỳ. Kết quả quan trắc môi 

trường nước thải trong 2 năm qua tại cơ sở như sau: 

Bảng  5.1 Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2022 tại công ty 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả  QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(cột A) 
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1 BOD5 mg/L 10 6 6 6 30 

2 Tổng Photpho mg/L 0,36 0,01 0,03 KPH 4 

3 COD mg/L 22 13 13 13 75 

4 TSS mg/L 23 7 5 KPH 50 

5 Tổng Nitơ mg/L 3,4 5,6 14 5,6 20 

6 pH  7,2 6,8 6,8 7,3 6 – 9 

7 Tổng Coliform 
MPN 

/100mL 
640 430 930 280 3.000 

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2022 

Bảng  5.2 Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2023 tại công ty 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột A) 

Quý 1 Quý 2 Quý 3  

1 BOD5 mg/L 5 8 16 30 

2 Tổng Photpho mg/L KPH 0,2 0,54 4 

3 COD mg/L 13 18 35 75 

4 TSS mg/L 7 18 17 50 

5 Tổng Nitơ mg/L 14,9 9,8 8,4 20 

6 pH  7,4 7,1 7,2 6 – 9 

7 Tổng Coliform 
MPN 

/100mL 
390 280 1.000 3.000 

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2023 
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Nhận xét: Qua các bảng trên ta thấy nước thải sau HTXL của công ty đều nằm 

trong QCVN 40:2011/ BTNMT (cột A). Hệ thống xử lý nước thải của công ty đang vận 

hành tốt. Nước thải sau xử lý tại công ty hoàn toàn có thể xả ra môi trường. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Trong thời gian qua cơ sở đã tiến hành quan trắc định kỳ. Kết quả quan trắc môi 

trường không khí trong 2 năm qua tại cơ sở như sau: 

Bảng  5.3 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực cổng năm 2023 tại công ty 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  Quy chuẩn 

Giới 

hạn 

Quý 1 Quý 3   

1 NO2 µm/m3 22,2 27,9 QCVN 

05 :2013/BTNMT 
200 

2 SO2 µm/m3 KPH KPH QCVN 

05 :2013/BTNMT 
350 

3 Bụi lơ lửng µm/m3 73 79 QCVN 

05 :2013/BTNMT 
300 

4 Nhiệt độ oC 30,9 31,6 - - 

5 Độ ẩm % 61,3 59,9 - - 

6 CO µm/m3 KPH KPH QCVN 

05 :2013/BTNMT 
30.000 

7 Tiếng ồn (Leq) dB(A) 66,7 65,8 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

8 Tiếng ồn (Lmax) dB(A) 70,3 69,2 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

9 Tiếng ồn (Lmin) dB(A) 64,2 62,1 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2023 

Bảng  5.4 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà xưởng 1 năm 2023 tại 

công ty 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

Quy chuẩn 
Giới 

hạn 
Quý 1 Quý 3 

1 Độ ẩm % 63,8 66,7 - - 

2 Tiếng ồn (Leq) dB(A) 72,3 72,7 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

3 Tiếng ồn (Lmax) dB(A) 78,6 79,4 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

4 Tiếng ồn (Lmin) dB(A) 74,2 75,2 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 
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5 Nhiệt đội oC 30,4 30,9 - - 

6 Bụi lơ lửng µm/m3 4,3 32 QCVN 

02 :2019/BYT 
8.000 

7 Toluen µm/m3 KPH KPH - - 

8 Xylen µm/m3 KPH KPH QCVN 

03 :2019/BTNMT 
100.000 

9 Độ sáng Lux 476  -  

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2022 

Bảng  5.5 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà xưởng 2 và nhà xưởng 

3 năm 2022 tại công ty 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả  

Quy chuẩn 
Giới 

hạn 
Xưởng 2 Xưởng 3 

Quý 1 Quý 3 Quý 1 Quý 3 

1 Độ ẩm % 63,5 66,2 62,4 65,4 - - 

2 
Tiếng ồn 

(Leq) 
dB(A) 73,7 72,9 71,5 72,2 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

3 
Tiếng ồn 

(Lmax) 
dB(A) 79,2 78,6 77,2 79,6 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

4 
Tiếng ồn 

(Lmin) 
dB(A) 75,1 74,3 73,8 75,8 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

5 Nhiệt độ oC 30,6 31,2 30,8 31,3 - - 

6 Bụi lơ lửng µm/m3 55 38 49 41 
QCVN 

02 :2019/BYT 
8.000 

7 Độ sáng Lux 481 - 465 - -  

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2022 

 

Bảng  5.6 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực cổng năm 2023 tại công ty 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  Quy chuẩn 

Giới 

hạn 

Quý 1 Quý 3   

1 NO2 µm/m3 22,7 29,3 QCVN 

05 :2013/BTNMT 
200 

2 SO2 µm/m3 KPH KPH QCVN 

05 :2013/BTNMT 
350 

3 Bụi lơ lửng µm/m3 61 66 QCVN 

05 :2013/BTNMT 
300 
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4 Nhiệt độ oC 31,6 28,7 - - 

5 Độ ẩm % 58,8 77,4 - - 

6 CO µm/m3 KPH KPH QCVN 

05 :2013/BTNMT 
30.000 

7 Tiếng ồn (Leq) dB(A) 64,3 62,7 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

8 Tiếng ồn (Lmax) dB(A) 67,8 66,7 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

9 Tiếng ồn (Lmin) dB(A) 61,2 59,3 QCVN 

26 :2010/BTNMT 
70 

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2023 

Bảng  5.7 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà xưởng 1 năm 2023 tại 

công ty 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả  

Quy chuẩn 
Giới 

hạn 
Quý 1 Quý 3 

1 Độ ẩm % 66,2 75,2 - - 

2 Tiếng ồn (Leq) dB(A) 70,2 73,8 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

3 Tiếng ồn (Lmax) dB(A) 77,9 81,3 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

4 Tiếng ồn (Lmin) dB(A) 73,6 78,7 QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

5 Nhiệt đội oC 30,8 29,6 - - 

6 Bụi lơ lửng µm/m3 64 66 QCVN 

02 :2019/BYT 
8.000 

7 Toluen µm/m3 KPH KPH - - 

8 Xylen µm/m3 KPH KPH QCVN 

03 :2019/BTNMT 
100.000 

9 Độ sáng Lux 356 757 -  

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2023 

Bảng  5.8 Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà xưởng 2 và nhà xưởng 

3 năm 2023 tại công ty 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả  

Quy chuẩn 
Giới 

hạn 
Xưởng 2 Xưởng 3 

Quý 1 Quý 3 Quý 1 Quý 3 

1 Độ ẩm % 65,8 75,6 64,7 76,4 - - 
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2 
Tiếng ồn 

(Leq) 
dB(A) 74,8 76,5 75,3 77,2 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

3 
Tiếng ồn 

(Lmax) 
dB(A) 78,4 79,4 79,7 79,4 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

4 
Tiếng ồn 

(Lmin) 
dB(A) 71,6 71,2 72,1 72,5 

QCVN 

24 :2016/BYT 
85 

5 Nhiệt độ oC 31,1 29,8 31,2 30,3 - - 

6 Bụi lơ lửng µm/m3 67 64 64 61 
QCVN 

02 :2019/BYT 
8.000 

7 Độ sáng Lux 370 816 365 793 -  

Nguồn: Trung tâm quan trắc-kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương, 

năm 2023 

Nhận xét: Qua các bảng trên ta thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn 

so sánh, hoạt động của công ty không có tác động xấu đến môi trường xung quanh. Các 

biện phát quản lý khí thải phát sinh tại công ty đang hiệu quả.  

5.3. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải trong quá trình lập báo cáo 

Công ty đã tiến hành quan trắc nước thải đầy đủ theo quy định nên không tiến hành 

quan trắc thêm trong quá trình lập báo cáo. 
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6. CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM 

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của dự án như 

sau: 

Bảng  6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường 

TT Hạng mục 
Thời gian dự 

kiến bắt đầu 

Thời gian dự 

kiến kết thúc 

Công suất thử 

nghiệm 

01 Hệ thống xử lý nước thải 08/2024 09/2024 30 m3/ngày 

5.1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý 

Kế hoạch quan trắc và phân tích mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự 

án như sau: 

Bảng  6.2 Kế hoạch quan trắc và phân tích mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

STT 

Vị 

trí 

lấy 

mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Tần suất 

lấy mẫu 

Kế 

hoạch 

phân 

tích 

Thông số 

quan trắc 
Tiêu chuẩn so sánh 

­ I. Trong giai đoạn vận hành ổn định 

01 

Đầu 

vào 

nước 

thải 

Trong giai 

đoạn vận 

hành ổn 

định công 

trình 

XLNT: 01 

ngày 

(5/8/2024) 

Lấy mẫu 

đơn liên 

tục trong 

01 ngày. 

Ngay 

sau 

khi 

lấy 

mẫu 

pH, COD, 

BOD5, 

TSS, 

Tổng N, 

Tổng 

Coliform 

 

- QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột A) 

02 

Nước 

thải 

đầu 

ra 

Trong giai 

đoạn vận 

hành ổn 

định công 

trình 

XLNT: 03 

Lấy mẫu 

đơn liên 

tục trong 

03 ngày. 

Ngay 

sau 

khi 

lấy 

mẫu 

pH, COD, 

BOD5, 

TSS, 

Tổng N, 

Tổng 

Coliform 

- QCVN 40:2011/ 

BTNMT (cột A)  
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ngày 

(5/8/2024; 

6/8/2024;  

7/8/2024) 

 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, tiến hành thuê đơn vị quan trắc để phân tích 

chất lượng nước trước và sau xử lý. Dự kiến đơn vị kết hợp để quan trắc, phân tích chất 

thải như sau: 

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt 

- Địa chỉ: 48/2A đường Bình Hoà 13, KP. Bình Đáng, P. Bình Hoà, TP. Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

- Ðiện thoại:  0274.366.2529                       Website: www.moitruongsaoviet.vn  

Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã 

số chứng nhận VIMCERTS 286 và đã có chứng nhận Vilas 073. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng  6.3 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở 

TT 
Nội dung 

quan trắc 

Vị trí 

quan trắc 

Tần 

suất 
Thông số 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

1 Nước thải  

01 vị trí, 

nước thải 

đầu ra của 

HTXLNT 

06 

tháng/lần 

pH, COD, BOD5, TSS, Tổng 

N, Tổng Coliform 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp hệ thống quan trắc tự động 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án được thể hiện như 

sau:  

Bảng  6.4 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Hạng mục Giá trị hạng mục (VNĐ) 

1 Kinh phí giám sát môi trường nước thải định kỳ 10.000.000 

2 Kinh phí giám sát môi trường khí thải định kỳ 0 

3 
Kinh phí thu gom và vận chuyển CTR sinh hoạt, công 

nghiệp 
30.000.000 

4 Kinh phí thu gom và vận chuyển CTNH 20.000.000 
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7. CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Từ khi hoạt động đến nay công ty đã có nhưng đợt thanh tra, kiểm tra về bảo vệ 

môi trường gồm: 

- Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) đã được Sở tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương kiểm tra và cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước số 120/GP-

STNMT ngày 29 tháng 07 năm 2020. 

- Công ty TNHH Tien Yu Enterprise (Viet Nam) đã được Sở tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương thanh tra ngày 14 tháng 10 năm 2015. 

Công ty chưa từng bị phạt về việc không đảm bảo chất lượng môi trường, vi phạm 

các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. 
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8. CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chủ đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, cụ 

thể: 

- Cam kết tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước 

liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường. 

- Chất lượng không khí môi trường làm việc đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BYT và QCVN 03: 2019/BYT; Chất 

lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Nước thải: Cam kết thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý theo đúng các biện 

pháp đã nêu trong báo cáo; Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, giám sát nước thải  

theo đúng như đã nêu trong báo cáo. 

- Tiếng ồn: Trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo tuân thủ QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Chất thải rắn: Thu gom và xử lý triệt để, đảm bảo không rơi vãi và phát tán ra 

môi trường xung quanh đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng quy định 

tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom, lưu trữ và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo 

quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Cam kết lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo nội dung quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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9. PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

3. Giấy tờ về đất đai; 

4. Sổ chủ nguồn thải; 

5. Giấy phép xây dựng; 

6. Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; 

7. Giấy phép xả thải; 

8. Thẩm duyệt PCCC; 

9. Kết quả quan trắc môi trường 2 năm gần nhất; 

10. Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại; 

11. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2024; 

12. Hóa đơn điện nước 3 tháng gần nhất; 

13. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải kèm thuyết minh quy trình xử lý; 

14. Bản vẽ mặt bằng tổng thể; 

15. Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải; 

16. Bản vẽ mặt bằng bố trí khu vực sản xuất; 

17. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 
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TRUNG TAM QUAN TRAc - KY THUAT
TAl NGUYENvA MDI TRUONG

TiNH BlNH DUONG

PHIEUKET QuA THUNGHIEM
(K~t qua nay chi co gia tri tren mJu thz:.nghi?mj

PL6 - TT- TN - QLM

S6: 5348 IKQ-TTQTKT Binh Duong, ngay 05 thong 12 nam 2023

1.Ten miu: NUde THAI
2.Noi lay miu: eONG TY TNHH TIEN YU ENTERPRISE VIJ;n NAM
Dia chi: Tan Uyen, Binh Duong .

3.Ngay lay miu: 2711112023
4 D ·,. k'" I" x. leu ien ay mau:
5. Ngay nh~n miu: 2811112023 Ngay thfr nghi~m: 28/1112023
6.DO'nvi yeu cAu lay ~iu: eONG TY TNHH TIEN YU ENTERPRISE VI$T NAM
Dia chi: Tan Uyen, Binh Duong

7. DO'Dvi lay miu: PHONG QUAN TRAe HI$N TRUONG
8. K~t qui:

K~t qui Quy chu~n

Stt Chi tieu DO'Dv] PhlfO'n~phap thir / QCVN 40-20111
dnh thiet b] do DVl123-88917 BTNMT (A)

1 Nhu du oxy sinh hoa sau 5 mg02/L TCVN 6001-1-2021 16 32,4
ngay (BODs) (.)(..)

2 T6ng Ph5t pho (tinh thea P) mg/L TCVN 6202-2008 ex••) 0,54 4,32

3 Nbu du oxy hoa h9C(COD) mg02/L TCVN 6491-1999 (')C") 35 81

4 T6ng chAtrin lo lung (TSS) mg/L TCVN 6625 -2000 (')COO) 17 54

5 T6ng Nita mg/L TCVN 6638-2000 C')COO) 8,4 21,6

6 Xac dinh pH - TCVN 6492-2011 C')(OO) 7,2 6-9

7 Coliform MPNI SMEWW9221 1.000 3.000
100mL B:2023Co,)

1/2
Phi€u k€t qua llCIYkhong duQ'csao chep tUngph~nngo~i trir t03n b(ln€u khong co S\l d6ng y b~ngvan ban cua BREM
Dia chi: 26 Huynh Van Nghe, Phuong PM Loi, Thanh Ph6 ThUDAuMQt, Tinh Binh Duong
Website: www.moitruongbinhduong.gov.vn DT: 0274.3897628 Fax: 0274 3824753



Ghi chu:
- QCVN 40-20111 BTNMT (A): kq: 0,9; kf: 1,2;
-Vi tri 1§.ym~u:
DV1123-88917: Sau h~ thong xu ly mroc thai

- (0) : Phep thir duoc cong nhjn thea ISOIIEC 17025
_(00): Phep thir diroc cong nhan thea Nghi dinh 127/20 14/ND-CP (VIMCERTS-002)
K~t qua nay chi co gia tri tren m~u tlnr nghiem va tai thai di~m do.
Khach hang chiu hoan toan trach nhiern v~ cac thong tin m~u.
Tra ciru true tuyen tai https:llcen1ab-
v2.moitruongbinhduong.gov. vnlCustomerlSearchReport/searchlyve Ym

PHDTRliONG
PHONG THU NGHI~M

KT. GIAM DOC
PHD GIAM DOC

ThS. BiJI HONG NGA
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